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LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN THÁNG 06 NĂM 2023 

 

TRỰC CẤP CỨU 

NGÀY 

BÁC SỸ KTV 
VĂN 

THƯ 

ĐIỆN 

NƯỚ

C 

LÁI XE BẢO 

VỆ 

TÀI CHÍNH  

KẾ TOÁN 

TRỰC ĐƯỜNG 

DÂY NÓNG 

(COVID-19) NGÀY ĐÊM NGÀY ĐÊM  

01/06 Văn-Hồng- ức Dự -PhƣơngB-Cƣờng Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Hoa  ức Tuấn - Thắng Hải - Tú  GIANG THÚY  ào Thị Oanh 

02/06 Dũng-Khánh-Quyên Văn-Hồng- ức Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Hoàn T.Anh Long - Giáp Hải - Tú YẾN NGUYỆT  ỗ Quỳnh Dƣơng 

03/06 Dự -PhƣơngB-Cƣờng Dũng-Khánh-Quyên Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Phƣơng Thắng Tuyến - Khanh Hải - Tú  HOA THANH DUNG Nguyễn Việt Dũng 

04/06 Văn-Hồng- ức Dự -PhƣơngB-Cƣờng Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Hoa Cƣờng Tuấn - Thắng Hải - Tú VÂN MAI PHƢỢNG  ỗ Trọng  ức 

05/06 Dũng-Khánh-Quyên Văn-Hồng- ức Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Hoàn  ức Long - Giáp Hải - Tú TRANG HÀ GIANG Nguyễn Thị Minh Huyền 

06/06 Dự -PhƣơngB-Cƣờng Dũng-Khánh-Quyên Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Phƣơng T.Anh Tuyến - Khanh Hải - Tú LINH THÙY DUNG Nguyễn Minh Hồng 

07/06 Văn-Hồng- ức Dự -PhƣơngB-Cƣờng Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Hoa Thắng Tuấn - Thắng Hải - Tú  HIÊN HUỆ  inh Thị Quỳnh Mai 

08/06 Dũng-Khánh-Quyên Văn-Hồng- ức Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Hoàn Cƣờng Long - Giáp Hải - Tú BÍCH THU  MÙI  iều Ngân 

09/06 Dự -PhƣơngB-Cƣờng Dũng-Khánh-Quyên Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Phƣơng  ức Tuyến - Khanh Hải - Tú  THU THẢO  QUỲNH Hoàng Phƣơng Thảo 

10/06 Văn-Hồng- ức Dự -PhƣơngB-Cƣờng Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Hoa T.Anh Tuấn - Thắng Hải - Tú  HƢƠNG NHUNG  ào Thị Oanh 

11/06 Dũng-Khánh-Quyên Văn-Hồng- ức Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Hoàn Thắng Long - Giáp Hải - Tú  ANH THẮNG  ỗ Quỳnh Dƣơng 

12/06 Dự -PhƣơngB-Cƣờng Dũng-Khánh-Quyên Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Phƣơng Cƣờng Tuyến - Khanh Hải - Tú HƢNG MINH Nguyễn Việt Dũng 

13/06 Văn-Hồng- ức Dự -PhƣơngB-Cƣờng Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Hoa  ức Tuấn - Thắng Hải - Tú THANH  HỒNG NHUNG  ỗ Trọng  ức 

14/06 Dũng-Khánh-Quyên Văn-Hồng- ức Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Hoàn T.Anh Long - Giáp Hải - Tú OANH  QUYÊN Nguyễn Thị Minh Huyền 

15/06 Dự -PhƣơngB-Cƣờng Dũng-Khánh-Quyên Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Phƣơng Thắng Tuyến - Khanh Hải - Tú LOAN THANH HIỀN Nguyễn Minh Hồng 

16/06 Văn-Hồng- ức Dự -PhƣơngB-Cƣờng Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Hoa Cƣờng Tuấn - Thắng Hải - Tú GIANG THÚY  inh Thị Quỳnh Mai 

17/06 Dũng-Khánh-Quyên Văn-Hồng- ức Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Hoàn  ức Long - Giáp Hải - Tú YẾN  NGUYỆT  iều Ngân 

18/06 Dự -PhƣơngB-Cƣờng Dũng-Khánh-Quyên Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Phƣơng T.Anh Tuyến - Khanh Hải - Tú HOA  THANH DUNG Hoàng Phƣơng Thảo 

19/06 Văn-Hồng- ức Dự -PhƣơngB-Cƣờng Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Hoa Thắng Tuấn - Thắng Hải - Tú VÂN MAI PHƢỢNG  ào Thị Oanh 

20/06 Dũng-Khánh-Quyên Văn-Hồng- ức Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Hoàn Cƣờng Long - Giáp Hải - Tú TRANG HÀ GIANG  ỗ Quỳnh Dƣơng 

21/06 Dự -PhƣơngB-Cƣờng Dũng-Khánh-Quyên Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuỷ Phƣơng  ức Tuyến - Khanh Hải - Tú LINH THÙY DUNG Nguyễn Việt Dũng 

22/06 Văn-Hồng- ức Dự -PhƣơngB-Cƣờng Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Hoa T.Anh Tuấn - Thắng Hải - Tú HIÊN  HUỆ  ỗ Trọng  ức 

23/06 Dũng-Khánh-Quyên Văn-Hồng- ức Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Hoàn Thắng Long - Giáp Hải - Tú THU MÙI Nguyễn Thị Minh Huyền 

24/06 Dự -PhƣơngB-Cƣờng Dũng-Khánh-Quyên Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuỷ Phƣơng Cƣờng Tuyến - Khanh Hải - Tú  THẢO  QUỲNH Nguyễn Minh Hồng 

25/06 Văn-Hồng- ức Dự -PhƣơngB-Cƣờng Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Hoa  ức Tuấn - Thắng Hải - Tú HƢƠNG NHUNG  inh Thị Quỳnh Mai 

26/06 Dũng-Khánh-Quyên Văn-Hồng- ức Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Hoàn T.Anh Long - Giáp Hải - Tú ANH  THẮNG  iều Ngân 

27/06 Dự -PhƣơngB-Cƣờng Dũng-Khánh-Quyên Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Phƣơng Thắng Tuyến - Khanh Hải - Tú  HƢNG  MINH Hoàng Phƣơng Thảo 

28/06 Văn-Hồng- ức Dự -PhƣơngB-Cƣờng Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Hoa Cƣờng Tuấn - Thắng Hải - Tú THANH  HỒNG NHUNG  ào Thị Oanh 

29/06 Dũng-Khánh-Quyên Văn-Hồng- ức Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Mai- ức-Dũng-Thƣởng-Trang-ThơmB-Liên-Hƣờng Hoàn  ức Long - Giáp Hải - Tú  OANH  QUYÊN  ỗ Quỳnh Dƣơng 

30/06 Dự -PhƣơngB-Cƣờng Dũng-Khánh-Quyên Thắng-Thái -Hiếu-Thuýa-Dung-Dinh-Lanb-Phƣơng Minh-Sơn-Nam-ThơmA-Hoab-HƣơngA-Yến-Thuýb Phƣơng T.Anh Tuyến - Khanh Hải - Tú LOAN THANH HIỀN Nguyễn Việt Dũng 



 
 

Ngày/ 
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LÃNH ĐẠO TRỰC KHỐI NỘI  

 

HSTC-CĐ NỘI  

TIM MẠCH 
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NỘI  
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NỘI  
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CXK 

NỘI THẬN-

TN-LM 
LÃO HỌC HÔ HẤP 

 

TT BỆNH  

NHIỆT ĐỚI 

 

NỘI A 

 

NHI 

01/06 Bs H.Giang PG  Nguyễn Thị Tuyết  Hƣơng Yến-Lƣơng-Loan-LinhE-HồngA-Thu Hảo- Hiếu Ngân - 

Hạnh 

Vân Tình + Hạnh A Khánh Oanh A-

Tuyến 

Tƣơi Vân- ThuýA Lợi   Hằng -Mơ Tùng   Thắng – 

Ngọc B 

Hảo Vân -  

Quyên 

Hòa Hƣờng- Thơm- 

Hải 

Nga  ủ -  ông Linh Nghĩa-Hiền 

02/06 Bs Sơn CC Nguyễn Thị Thu Trang  Tiệp Hiệp-Hoà-Hà-Hƣơng-LinhC-HồngB Hà Thu- Loan Thắng Hạnh B + 

Phƣơng 

Ngọc  ộ-

Hƣơng 

Kính Ngát- Hằng Tình  Linh - 

Phƣợng 

 ào Lan Thanh – 

Dung 

Hƣơng Lụa -  

Gioóng 

Chiến Nhung- Hlan- 

Dung 

Phƣơng    Hoàn - 

Hƣơng 

Nhung Luyến- 

Hằng 

03/06 Bs Tùng HSTC Phạm Văn Thi Thanh Hƣng LinhA-HiềnA-HiềnC-Nam-Mạnh-

Bắc 

Cƣơng Hiền- 

Tuyến 

Oanh Nhung + 

Thái 

Hùy Giang-

Yến-Thịnh 

Nguyệt Hiền- 

ThuýB 

Huê   Nguyên- 

Hƣờng 

Huê Hồng – Hoè Tuyền Hƣờng 

- Thủy 

Hà- Thảo Duyên- 

Nga- Hằng- Mến 

Hiên  Thoa -  ông Tuyết Phƣơng-Mai 

04/06 Bs Nam Mắt Nguyễn Văn Long Tiệp Lơ LinhB-LinhD-Xuyến-Hoà-Tháng-Huyền Hằng Chính- Lan Nga Hồng + Thảo Trƣờng Hải-

Oanh C 

Huệ Huệ- Tuân Nhân  Bích - Yến Thảo Thảo – 

Ngọc C 

Hảo Nga -  

Khoa 

Hà PG  TT Hiếu- 

Nga(86)- Hƣờng b- 

Huệ 

Nga Hƣơng -Phƣơng Thảo Nghĩa-Hiền 

05/06 Bs Dƣơng Nội TTN  ỗ Ngọc Thịnh  Hiếu Yến-Lƣơng-Loan-LinhE-HồngA-Thu Hoa- Hiếu Hạnh- 

Ngân 

Thắng Hà A + Lan Linh Oanh A-

Tuyến 

Hƣờng Nga- Quyên Nhất  Du-  ạt Tùng Ngọc A – 

Ngọc B 

Vân Ánh - 

Hƣơng 

Thùy Hòa- Plan- 

Hƣơng b 

Phƣơng  ủ - Thu 

Huyền 

Linh Luyến- Hằng 

06/06 Bs Hƣng G  Phạm Thị Th y Lan  Nhung Hiệp-Hoà-Hà-Hƣơng-LinhC-HồngB Hà Loan - Hậu Vân Thái + Nhung  hánh  ộ-

Hƣơng 

Tƣơi Vân- ThuýA Thuý  Thoa -

Thành 

Thảo(P. Lan) 

Dung – Hùng 

Hƣơng Lụa -  

Hƣờng 

Hòa Hƣờng- Thơm- 

Hải 

Hiên  Huyền  - 

Phƣơng 

Nhung Phƣơng-

Mai 

07/06 Bs H.Thành PG  Nguyễn Văn Cƣơng  Hƣơng LinhA-HiềnA-HiềnC-Nam-Mạnh-Bắc Cƣơng Hiền- 

Tuyến 

Hƣờng B Hà B + 

Hƣơng 

Hùy Giang-Yến Nguyệt Ngát- Hằng Lợi   Nhung- 

Trọng 

 ào Lan Hồng – 

Thắng 

Tuyền Hoàn -  

Quyên 

Chiến Nhung- Hlan- 

Dung 

Nga Thoa - Hƣơng Tuyết Nghĩa-Hiền 

08/06 Bs V.Giang PG  Nguyễn Thị Ngọc Lan  Tiệp LinhB-LinhD-Xuyến-Hoà-Tháng-Huyền Hằng Chính- Lan Nga Hồng + Thảo Trƣờng Hải-

Oanh C 

Huệ Hiền- ThuýB Tình  Hằng -

ThanhA 

Thảo Thảo - 

Ngọc C 

Hảo  hoa -  

Ca 

Hà- Thảo Duyên- 

Nga- Hằng 

Phƣơng   ủ - Hoàn Thảo Luyến- Hằng 

09/06 Bs H.Giang PG  Nguyễn Thị Tuyết  Lơ Yến-Lƣơng-Loan-LinhE-HồngA-Thu Hảo Mai- Ngọc Oanh Hạnh B + 

Phƣơng 

Ngọc Oanh A-

Tuyến 

 ính Huệ- Tuân Huê Cƣờng-

Quỳnh 

 ào Lan Ngọc A 

– Hoè 

Vân Nga - 

Thủy 

Hà PG  TT Hiếu- 

Nga(86)- Hƣờng b 

Hiên  Thoa - Phƣơng Linh Phƣơng-Mai 

10/06 Bs Sơn CC Nguyễn Thị Thu Trang Nga Hiếu Hiệp-Hoà-Hà-Hƣơng-LinhC-HồngB Tuấn Vân- Thảo Hƣờng A Tình + 

Hạnh A 

Hùy  ộ-

Hƣơng- Thịnh 

Hƣờng Nga- Quyên Nhân  Linh -Mơ Huê Thanh – 

Thắng 

Hƣơng Vân -  

Hƣơng 

Thùy Hòa- Plan- 

Hƣơng b- Hƣơng 

Nga Thu Huyền - 

 ông 

Nhung Nghĩa-Hiền 

11/06 Bs Tùng HSTC Phạm Văn Thi Nhung Hƣơng LinhA-HiềnA-HiềnC-Nam-Mạnh-

Bắc 

Lý- Hiếu H. Nga- 

Phƣợng 

Thắng Hà A + Lan Linh Giang-

Yến 

Tƣơi Vân- ThuýA Nhất  Nguyên- 

Hƣờng 

Tùng Hùng – 

Ngọc B 

Vân Hoàn -  

Ca 

Hòa Hƣờng- Thơm- 

Hải - Hoa 

Phƣơng    Hoàn - 

Hƣơng 

Tuyết Luyến- Hằng 

12/06 Bs Nam Mắt Nguyễn Văn Long  Tiệp LinhB-LinhD-Xuyến-Hoà-Tháng-Huyền Hoa Mai- Thảo Nga Thái + Nhung  hánh Hải-

Oanh C 

Nguyệt Ngát- Hằng Thuý  Tƣ- Huyền Thảo Thảo – 

Ngọc C 

Tuyền Hƣờng 

-  Gioóng 

Chiến Nhung- Hlan- 

Dung 

Hiên  Thoa - Phƣơng Thảo Phƣơng-Mai 

13/06 Bs Dƣơng Nội TTN  ỗ Ngọc Thịnh  Lơ Yến-Lƣơng-Loan-LinhE-HồngA-Thu Hảo H. Nga- 

Ngọc 

Hƣờng B Hà B + 

Hƣơng 

Trƣờng Oanh 

A-Tuyến 

Huệ Hiền- ThuýB Lợi   Nhung-  ạt  ào Lan Hồng– 

Ngọc A 

Hảo Ánh -  

Khoa 

Hà- Thảo Duyên- 

Nga- Hằng 

Nga           Thu 

Huyền -  ông 

Linh Nghĩa-Hiền 

14/06 Bs Hƣng G  Phạm Thị Th y Lan  Hiếu Hiệp-Hoà-Hà-Hƣơng-LinhC-HồngB Hằng Hiền- Vân Hƣờng A Tình + 

Hạnh A 

Hùy  ộ-Hƣơng Hƣờng Huệ- Tuân Tình   Bích-

Trọng 

Tùng Thắng – 

Ngọc B 

Hƣơng Lụa -  

Nga 

Hà PG  TT Hiếu- 

Nga(86)- Hƣờng b 

Phƣơng  ủ - Hƣơng Nhung Luyến- 

Hằng 

15/06 Bs H.Thành PG  Nguyễn Văn Cƣơng  Nhung LinhA-HiềnA-HiềnC-Nam-Mạnh-Bắc Lý Lan- Tuyến Thắng Hà A + Lan Linh Giang-

Yến 

Tƣơi Nga- Quyên Huê Linh - Yến Thảo Hùng – Hoè Vân Vân -  

Thủy 

Thùy Hòa- Plan- 

Hƣơng b 

Hiên  Hoàn -  ông Tuyết Phƣơng-Mai 

16/06 Bs V.Giang PG  Nguyễn Thị Ngọc Lan  Tiệp LinhB-LinhD-Xuyến-Hoà-Tháng-Huyền Cƣơng Chính- 

Phƣợng(Nga) 

Vân Hạnh B + 

Phƣơng 

Ngọc Hải-Oanh 

C 

Kính Vân- ThuýA Nhân  Thoa - 

Thành 

Tùng Thảo - 

Liêm 

Ngoan Ca -  

Hƣơng 

Hòa Hƣờng- Thơm- 

Hải 

Nga Thu Huyền - 

Hƣơng 

Thảo Nghĩa-Hiền 

17/06 Bs H.Giang PG  Nguyễn Thị Tuyết Hƣng Lơ Yến-Lƣơng-Loan-LinhE-HồngA-Thu Tuấn Ngân- Loan Oanh Hồng + Thảo Hùy Oanh A-

Tuyến- Thịnh 

Nguyệt  Ngát- 

Hằng 

Nhất Cƣờng- 

Quỳnh 

Huê Trang - 

Dung 

Hảo Hƣờng -  

Quyên 

Chiến Nhung- Hlan- 

Dung- Hòa 

Phƣơng Hoàn - 

Phƣơng 

Linh Luyến- Hằng 

18/06 Bs Sơn CC Nguyễn Thị Thu Trang Nhung Hiếu Hiệp-Hoà-Hà-Hƣơng-LinhC-HồngB Hà Hạnh- Lan Hƣờng B Hƣơng + 

Hà B 

 hánh  ộ-

Hƣơng 

Huệ Hiền- ThuýB Thuý  Hằng - 

Thanh 

 ào Lan Ngọc A 

– Ngọc C 

Tuyền Lụa -  

Gioóng 

Hà- Thảo Duyên- 

Nga- Hằng – Hƣơng 

b 

Hiên   Thoa -  ông Nhung Phƣơng-

Mai 

19/06 Bs Tùng HSTC Phạm Văn Thi  Hƣơng LinhA-HiềnA-HiềnC-Nam-Mạnh-Bắc Lý- Hiếu Mai- H. 

Nga 

Hƣờng A Thái + 

Nhung 

Trƣờng Giang-

Yến 

Hƣờng Huệ- Tuân Lợi   Du- Mơ Tùng Hùng – 

Hồng 

Hƣơng Hoàn 

-  Ánh 

Hà PG  TT Hiếu- 

Nga(86)- Hƣờng b 

Nga  ủ - Hƣơng Tuyết Nghĩa-Hiền 

20/06 Bs Nam Mắt Nguyễn Văn Long  Tiệp LinhB-LinhD-Xuyến-Hoà-Tháng-Huyền Hằng Thảo- 

Chính 

Vân Tình + Hạnh A Linh Hải-Oanh 

C 

Tƣơi Nga- Quyên Tình  Linh-

Huyền 

 ào Lan Thắng – 

Hoè 

Vân Vân -  

Khoa 

Thùy Hòa- Plan- 

Hƣơng b 

Phƣơng Thoa -  ông Thảo Luyến- Hằng 

21/06 Bs Dƣơng Nội TTN  ỗ Ngọc Thịnh  Lơ Yến-Lƣơng-Loan-LinhE-HồngA-Thu Cƣơng Hạnh- 

Lan 

Thắng Hồng + 

Thảo 

Hùy Oanh A-

Tuyến 

Nguyệt  Vân- 

ThuýA 

Huê Nhung-  Yến Tùng Thảo – 

Ngọc B 

Hảo Nga -  

Hƣơng 

Hòa Hƣờng- Thơm- 

Hải 

Hiên  Thu Huyền - 

Phƣơng 

Linh Phƣơng-Mai 

22/06 Bs Hƣng G  Phạm Thị Th y Lan  Nhung Hiệp-Hoà-Hà-Hƣơng-LinhC-HồngB Hoa Ngân- Loan Hƣờng B Hà B + 

Hƣơng 

 hánh  ộ-

Hƣơng 

Huệ Ngát- Hằng Nhân  Bích -  ạt Thảo(P Lan) 

Trang – Dung 

Tuyền Thủy -  

Gioóng 

Chiến Nhung- Hlan- 

Dung 

Nga Hoàn -  ông Nhung Nghĩa-Hiền 

23/06 Bs H.Thành PG  Nguyễn Văn Cƣơng  Hiếu LinhA-HiềnA-HiềnC-Nam-Mạnh-Bắc Hà- Hiếu Vân- 

Phƣợng 

Oanh Hạnh B + 

Phƣơng 

Ngọc Giang-

Yến 

 ính Hiền- ThuýB Nhất  Cƣờng - 

Hƣờng 

 ào Lan Ngọc A 

– Ngọc C 

Hƣơng 

Quyên -  

Hƣờng 

Hà- Thảo Duyên- 

Nga- Hằng 

Phƣơng Thoa - 

Phƣơng 

Tuyết Luyến- Hằng 

24/06 Bs V.Giang PG  Nguyễn Thị Ngọc Lan Thanh Tiệp LinhB-LinhD-Xuyến-Hoà-Tháng-

Huyền 

Hằng- Tuấn 

Tuyến- Chính 

Nga Hà A + Lan Hùy Hải-Oanh 

C- Thịnh 

Hƣờng Huệ- Tuân Thuý  Thoa - 

Phƣợng 

Tùng Hùng – 

Thảo 

Ngoan Ca -  

Khoa 

Hà PG  TT Hiếu- 

Nga(86)- Hƣờng b- 

Dung 

Hiên   ủ - Thu 

Huyền 

Thảo Phƣơng-Mai 

25/06 Bs H.Giang PG  Nguyễn Thị Tuyết Hƣơng Lơ Yến-Lƣơng-Loan-LinhE-HồngA-Thu Cƣơng- hảo 

Hiền- Ngọc 

Vân Hà B + Hƣơng Trƣờng Oanh 

A-Tuyến 

Tƣơi Nga- Quyên Lợi   Cƣờng- 

Quỳnh 

Thảo Hồng  - 

Hoè 

Vân Hoàn - 

Ánh 

Thùy Hòa- Plan- 

Hƣơng b- HLan 

Nga   Hoàn - Hƣơng Linh Nghĩa-Hiền 

26/06 Bs Sơn CC Nguyễn Thị Thu Trang  Nhung Hiệp-Hoà-Hà-Hƣơng-LinhC-HồngB Hoa Lan- Loan Hƣờng B Tình + 

Hạnh A 

Linh  ộ-

Hƣơng 

Nguyệt  Vân- 

ThuýA 

Tình  Tƣ - Trọng  ào Lan Dung – 

Thắng 

Hảo Vân -  

Hƣơng 

Hòa Hƣờng- Thơm- 

Hải 

Phƣơng Thoa - 

Phƣơng 

Nhung Luyến- 

Hằng 

27/06 Bs Tùng HSTC Phạm Văn Thi  Hiếu LinhA-HiềnA-HiềnC-Nam-Mạnh-Bắc Lý Mai- Hạnh Thắng Hồng + 

Thảo 

Khánh Giang-

Yến 

Huệ Ngát- Hằng Huê Nguyên -

Thanh 

Tùng Ngọc B – 

Ngọc A 

Tuyền Nga -  

Lụa 

Chiến Nhung- Hlan- 

Dung 

Hiên    ủ -  ông Tuyết Phƣơng-Mai 

28/06 Bs Nam Mắt Nguyễn Văn Long  Tiệp LinhB-LinhD-Xuyến-Hoà-Tháng-Huyền Hằng Hiền- Ngọc Hƣờng A Hà A + 

Lan 

Hùy Hải-Oanh 

C 

Hƣờng Hiền- 

ThuýB 

Nhân  Thoa- 

Phƣợng 

Thảo Ngọc C – 

Hùng 

Hƣơng Thủy 

-  Quyên 

Hà- Thảo Duyên- 

Nga- Hằng 

Nga Hoàn - Thu 

Huyền 

Thảo Nghĩa-Hiền 

29/06 Bs Dƣơng Nội TTN  ỗ Ngọc Thịnh  Lơ Yến-Lƣơng-Loan-LinhE-HồngA-Thu Hảo Tuyến- 

Chính 

Nga Hà B + Hƣơng Trƣờng Oanh 

A-Tuyến 

Tƣơi Huệ- Tuân Nhất  Hằng -

Huyền 

 ào Lan Hồng – 

Hoè 

Vân Hƣờng -  

Gioóng 

Hà PG  TT Hiếu- 

Nga(86)- Hƣờng b 

Phƣơng Thoa - 

Phƣơng 

Linh Luyến- Hằng 

30/06 Bs Hƣng G  Phạm Thị Th y Lan  Nhung Hiệp-Hoà-Hà-Hƣơng-LinhC-HồngB Tuấn Thu- Ngân Vân Hạnh B + 

Phƣơng 

Ngọc  ộ-

Hƣơng 

Kính Nga- Quyên Thuý  Bích - 

Thành 

Tùng Dung - 

Trang 

Tuyền Hoàn -  

Ánh 

Thùy Hòa- Plan- 

Hƣơng b 

Hiên   ủ - Thu 

Huyền 

Nhung Phƣơng-

Mai 
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TRỰC KHỐI 

NGOẠI 

CỘT II TẠI 

CC 

 

 

NGOẠI 

TỔNG HỢP 

NGOẠI 

LỒNG 

NGỰC-CH-

B 

NGOẠI 

TIÊU HOÁ 

NGOẠI 
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TN-NH 

NGOẠI 

CHẤN 

THƯƠNG 
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SẢN 

ĐÔNG 

Y 

DA 

LIỄU 
VLTL MẮT 

 

 

TMH 

 

 

RHM 

01/06 Nguyễn Văn Nam Dƣơng Quang 

Tiến 

Dƣơng Hảo – 

Diệp Anh 

Hùng Chuyền - 

Vân 

HẢI THU-NINH Nguyên Vân 

– Lg.Vân 

Trƣờng Tuấn 

– Hạ 

Tuyên B(Trình) 

Minh A - Linh 

DŨNG, CƢỜNG HOA A, 

HƢỜNG TRUNG,  ỨC 

Hùng Hiếu- 

Hiền 

VIỆT Vân- Phƣợng 

90- Huyền 

MIỀN 

NGUYÊN 

Trƣờng 

Ngọc 

Thu Nga Dung HÀ HẢO Hòa  

Thảo 

02/06 Trần Nhật Hùng Dƣơng Trung Hiếu Linh Thúy – 

Trƣờng 

Sơn Thuý - 

Lanh 

HÀ HỒNG-

PHƢỢNG 

Tùng A Dung 

– Thƣơng 

 ịnh Quyết- 

Nga 

Tuyên A(Dƣơng) 

Giang - Duyên 

THANH, BẰNG LUYẾN, DUY, 

HUỆ, LÝ 

Việt Quỳnh- 

Hƣờng 

HƢNG- Ngọc  

Hƣờng 81- Len- 

Trang 

HUYỀN 

DƢƠNG 

Mai Anh 

Trang 

Tại Tùng 

Vĩnh 

CHUNG 

THỊNH 

Phƣơng 

Yến 

03/06 Nguyễn Sỹ An Lê Trung Hiếu Thức Thƣ – Huệ Hải Hiền B - 

 iệp 

HIẾU LINH-

HÒA 

Ch c Dịu – 

Yên 

Khoa Nguyên- 

Minh 

Khoa(Tuyên B) 

 iểm- Hƣơng C 

GIÁP, HẢI THANHC, 

NGUYỆT, LAN A, SINH 

Nam Xuân –

Mai 

VÂN Tùng - Hƣờng 

90- Thảo 

NHUNG 

HẢO 

Huyền 

Hảo, 

An Khuê Hiếu Dinh THANH 

HIỀN 

Dung 

Hiếu 

04/06  oàn Tiến Dƣơng Nguyễn Văn 

Trƣờng 

Tiến Tuyết – 

Quỳnh 

Sơn Linh - 

Huyền 

THẮNG LIÊN-

NINH 

Tú Chín – 

Tuyển 

Quân Hiếu- 

Huyền 

Trình(Tuyên A) 

Hƣơng B - Hà 

DŨNG, CƢỜNG THẠO, 

THANHB, HÀ, QUÝ 

Việt Quỳnh-

Hƣờng 

 ỨC Vân- Thúy- 

Huyền 

HUYỀN 

THANH 

Hoa Hảo Danh - 

Hƣơng 

Cƣơng 

Hằng 

QUANG 

HẰNG 

Liên 

Lành 

05/06 Hà Văn Thành Nguyễn Mạnh 

Linh 

Dƣơng Vân - Nga Việt Thuý - 

Lanh 

TÙNG THỦY-

THẢO 

Tùng A Huần 

– Lg.Vân 

Nam Trị- Yến Tuyên B(Dƣơng) 

Ngọc – Lộc 

THANH, HIỀN LA, NGA, 

 ỨC, VỮNG 

Hà Thảo-

Dũng 

NGỌC- Việt Hƣờng 

81- Phƣợng 90- 

Nhàn 

MIỀN 

NGUYÊN 

Trƣờng 

Hoa 

Mƣời Hảo Huê PHƢƠNG 

THẢO A 

Chiển 

Hƣơng 

06/06  iều Thanh Giang Vũ  ức Nam Thức  Hảo – 

Trƣờng 

Hùng Hiền A - 

Diễm 

HÀ THU-NINH Hiếu C 

Thƣơng Yên 

 ịnh Tuấn – 

Nguyên 

Trình(Tuyên A) 

Thuý – Nguyệt 

PHONG, HẢI TRANG, 

THANHE, TRUNG,NGUYỆT 

Hùng Hằng-

Xuân 

HƢNG Tr. Hƣờng - 

Len- Trang 

HUYỀN 

DƢƠNG 

Huyền 

Ngọc 

Liên Nam 

Dung 

HÀ THẢO 

B 

Tuyển 

Thảo 

07/06 Lê Minh Hải Nguyễn Mạnh 

Tuyên 

Tiến  Tuyết – 

Quỳnh 

Hiếu Chuyền 

Hiền B 

HẢI( ) THẢO-

PHƢỢNG 

Tú Chín – 

Vân 

Trƣờng 

Quyết- Huyền 

Dƣơng(Tuyên B) 

Minh A - Linh 

DŨNG, CƢỜNG LÝ, HOA A, 

LUYẾN, THANHC 

Việt Quỳnh-

Hƣờng 

HIỀN- Duy Tùng- 

Hƣờng 90- 

Phƣợng82 

NHUNG 

BỐN 

Hoa Trang Thu Nga Vĩnh CHUNG 

HẢO 

Dung 

Yến 

08/06 Nguyễn Văn 

Chuẩn 

Nguyễn Văn Hà Dƣơng Diệp Anh 

– Huệ 

Sơn Linh - 

Huyền (Nga) 

TÙNG LINH- 

HƢƠNG 

Hiếu C Dịu – 

Tuyển 

Long Hạ - 

Hiếu 

Trình(Tuyên A) 

Giang - Duyên 

THANH, HIỀN NGUYỆT, 

NGA, LANA, QUÝ 

Hà Thảo-

Dũng 

 ỨC Vân- Thúy-  

Huyền 

MIỀN 

HẢO 

Huyền 

Hiền 

Trang Tùng 

Dinh 

QUANG 

THỊNH 

Hòa 

Lành 

09/06 Nguyễn Văn Nam Trần Phƣơng Nam Thức Thúy - Vân Việt Vân -  iệp HIẾU LIÊN-

HỒNG 

Nguyên Sim 

– Chín 

Trƣờng 

Nguyên- Minh 

Khoa(Tuyên B) 

 iểm- Hƣơng C 

HẢI, BẰNG HUỆ, HÀ, THANH 

B, LANB 

Việt Hằng- 

Hiếu 

NGỌC- Vân Tr. 

Hƣờng- Phƣợng 90- 

Nhàn 

HUYỀN 

BỐN 

Mai Anh 

Hảo 

Khuê Hiếu 

Hằng 

THANH 

HIỀN 

Phƣơng 

Hoa 

10/06 Trần Nhật Hùng  oàn Sơn Tùng Linh Hảo – 

Quỳnh 

Hải Hiền A - 

Lanh 

HIẾU THỦY-

LINH 

Chúc Vân – 

Lg.Vân 

Quân Hiếu- 

Nga 

Tuyên A(Trình) 

Hƣơng B - Hà 

CƢỜNG, GIÁP DUY, HƢỜNG, 

HƢƠNG, SINH 

Hùng Hiền-

Hƣờng 

VÂN- Duy Hƣờng 

81- Len- Thảo 

NHUNG 

DUNG 

Hoa Hoa Tuyết 

Loan 

Cƣơng 

Luyện 

PHƢƠNG 

HẰNG 

 ạo  

Loan 

11/06 Nguyễn Sỹ An Lê Hồng Hà Tiến Tuyết – 

Trƣờng 

Hiếu Thuý - 

Diễm 

HIẾU( ) 

HƢƠNG-HỒNG 

T  Thƣơng – 

Huần 

 hoa Trị - 

Yến 

Tuyên B(Dƣơng) 

Ngọc – Lộc 

THANH, HIỀN VỮNG, LANA, 

HÀ, THẠO 

Nam Thảo-

Dũng 

VIỆT Tùng- Thúy- 

Trang 

MIỀN 

THANH 

Trƣờng 

Ngọc 

Ngân Tại Hảo 

Huyền 

HÀ THẢO 

B 

Tuyển  

Hòa 

12/06  oàn Tiến Dƣơng Nguyễn Trọng 

Thức 

Dƣơng Nga - Vân Hùng  iệp - 

Huyền 

HÀ THU-NINH Nguyên Chín 

– Dịu 

Long Quyết- 

Huyền 

Trình(Tuyên A) 

Thuý – Nguyệt 

PHONG, HẢI LA, THANH, 

 ỨC THANH 

Việt Hằng-

Xuân 

 ỨC Vân- Phƣợng 

90- Huyền 

HUYỀN 

HẢO 

Huyền 

Trang 

Khuê Nam Vĩnh CHUNG 

THẢO A 

Dung 

Yến 

13/06 Hà Văn Thành Hà  ăng  ịnh Linh Tuyết – 

Quỳnh 

Sơn Linh - 

Hiền B 

HẢI HỒNG-

PHƢỢNG 

Tùng A 

Lg.vân – 

Huần 

Trƣờng Hiếu- 

Nga 

Tuyên A(Tuyên B) 

Minh A - Linh 

DŨNG, GIÁP LUYẾN, LÝ, 

HOAB, TRANG 

Nam Quỳnh-

Hƣờng 

HƢNG- Duy Tr. 

Hƣờng- Hƣờng 90- 

Nhàn 

NHUNG 

BỐN 

Hoa Hiền Liên Nga Dinh QUANG 

HẢO 

Liên 

Lành 

14/06  iều Thanh Giang Nguyễn Văn Hùng Tiến Thúy – Huệ Hiếu Vân 

(Nga) - Chuyền 

TÙNG LINH-

HÒA 

T  Tuyển – 

Thƣơng 

Nam Tuấn- 

Yến 

Tuyên B(Dƣơng) 

Giang - Duyên 

PHONG, HẢI LAN, HÀ, 

TRUNG, QUÝ 

Hà Thảo-

Hiếu 

NGỌC-  Việt Hƣờng 

81- Len- Trang 

HUYỀN 

DƢƠNG 

Trƣờng 

Hảo 

Mƣời Tùng 

Hằng 

THANH 

THỊNH 

 ạo   

Loan 

15/06 Lê Minh Hải Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Dƣơng Hảo – 

Diệp Anh 

Việt Thuý - 

Lanh 

HÀ LIÊN-

HƢƠNG 

Hiếu C Vân – 

Dung 

Trƣờng 

Nguyên- Hạ 

Tuyên A(Trình) 

 iểm- Hƣơng C 

THANH, HIỀN HOA, NGUYỆT 

THANHB, THANHC 

Nam Hằng-

Xuân 

HIỀN- Ngọc Tùng- 

Thúy-  Phƣợng 82 

MIỀN 

DUNG 

Hoa Hoa Minh 

Thu 

Hiếu 

Luyện 

PHƢƠNG 

HIỀN 

Hòa 

Hòa 

16/06 Nguyễn Văn 

Chuẩn 

Dƣơng Văn Tuyên Linh Tuyết – 

Trƣờng 

Sơn Hiền A - 

Diễm 

TÙNG THỦY-

THẢO 

Ch c Huần – 

Thanh 

Long Quyết - 

Nga 

Dƣơng(Tuyên B) 

Hƣơng B - Hà 

DŨNG, BẰNG DUY, HƢỜNG, 

THẠO, HƢƠNG 

Hà Quỳnh-

Hiền 

 ỨC Tr. Hƣờng- 

Huyền- Thảo 

NHUNG 

THANH 

Mai Anh 

Ngọc 

Hạnh Cƣơng 

Huyền 

HÀ HẰNG Tuyển 

Hiếu 

17/06 Nguyễn Văn Nam Dƣơng Quang 

Tiến 

Thức Thƣ – 

Quỳnh 

Hải Vân - 

Chuyền 

HIẾU THU-

NINH 

Tùng A 

Tuyển – Chín 

Quân Trị- 

Thảo A 

Trình(Tuyên A) 

Ngọc – Lộc 

PHONG, GIÁP LA, LUYẾN, 

HUỆ,  ỨC 

Việt Thảo-

Hiếu 

VÂN Vân- Phƣợng 

90- Nhàn 

MIỀN 

DƢƠNG 

Trƣờng 

Trang 

Danh - 

Hƣơng 

Hảo Huê CHUNG 

THẢO B 

Phƣơng 

Hƣơng 

18/06 Trần Nhật Hùng Dƣơng Trung Hiếu Dƣơng Thúy – 

Huệ 

Việt Hiền B - 

 iệp 

THẮNG HỒNG-

PHƢỢNG 

Hiếu C Dịu - 

Thƣơng 

 hoa Tuấn- 

Huyền 

Khoa(Tuyên B) 

Thuý – Giang 

THANH, HÙNG TRANG, 

TRUNG, LÝ, THANH 

Hùng Dũng-

Xuân 

HƢNG- Duy Hƣờng 

81- Len- Trang 

NHUNG 

NGUYÊN 

Huyền 

Hảo, 

Trang – 

Liên 

Nam 

Dung 

QUANG 

HẢO 

Chiển 

Thảo 

19/06 Nguyễn Sỹ An Lê Trung Hiếu Mạnh Vân – 

Tuyết 

Hùng Linh 

(Nga) -Diễm 

HÀ LINH-HÒA Tú Lg.Vân – 

Yên 

 ịnh Quyết- 

Trị 

Tuyên A(Dƣơng) 

Minh A - Linh 

DŨNG, CƢỜNG HOAB, HÀ, 

QUÝ, VỮNG 

Nam Quỳnh-

Hƣờng 

VIỆT Tùng- Thúy- 

Huyền 

HUYỀN 

BỐN 

Hoa Hảo Ngân Nga Hằng THANH 

THẢO A 

 ạo 

Loan 

20/06  oàn Tiến Dƣơng Nguyễn Văn 

Trƣờng 

Thức Thƣ – 

Trƣờng 

Sơn Huyền - 

Chuyền 

TÙNG LIÊN-

HƢƠNG 

Tùng A 

ThƣơngTuyển 

Long Nguyên 

– Nga 

Trình(Tuyên B) 

Nguyệt - Duyên 

PHONG, HẢI HOA A, LA, 

LAN, THANH C 

Hùng Thảo-

Hằng 

NGỌC-  ức Tr. 

Hƣờng 90Nhàn 

MIỀN 

DUNG 

Trƣờng 

Hoa 

Khuê Tùng 

Luyện 

PHƢƠNG 

THỊNH 

Tuyển 

Hòa 

21/06 Hà Văn Thành Nguyễn Mạnh 

Linh 

Tiến Thúy – 

Quỳnh 

Việt Hiền A - 

Vân 

HẢI THỦY-

THẢO 

Nguyên Vân 

– Dịu 

Nam Hiếu- 

Huyền 

Tuyên B(Tuyên A) 

 iểm- Hƣơng C 

THANH, HÙNG 

DUY,THANHB,HƢƠNG,THẠO 

Việt Dũng-

Xuân 

HIỀN- Duy Vân- 

Phƣợng 90- 82 

NHUNG 

THANH 

Huyền 

Ngọc 

Mƣời Hiếu 

Huyền 

HÀ HIỀN Phƣơng 

Hƣơng 

22/06  iều Thanh Giang Vũ  ức Nam Dƣơng Trƣờng – 

Tuyết 

Hiếu Hiền B - 

Diễm 

TÙNG THU-

NINH 

Hiếu C Chín 

– Huần 

Long Trị - Hạ Trình(Dƣơng) 

Hƣơng B - Hà 

DŨNG, CƢỜNG NGUYỆT, LA, 

HƢỜNG, HÀ 

Hà Quỳnh-

Hiếu 

 ỨC Hƣờng 81- 

Thúy- Trang 

HUYỀN 

DƢƠNG 

Trƣờng 

Trang 

Trang Cƣơng 

Huê 

CHUNG 

HẰNG 

Hòa 

Thảo 

23/06 Lê Minh Hải Nguyễn  hánh 

Trình 

Thức Hảo – Huệ Sơn Linh - 

Chuyền 

THẮNG HỒNG-

PHƢỢNG 

T  Thƣơng – 

Dịu 

 ịnh 

NguyênThảoA 

Khoa(Tuyên A) 

Ngọc – Lộc 

PHONG, BẰNG  THANH, 

LAN, LÝ, TRUNG 

Hùng Hiền-

Dũng 

HƢNG- Ngọc Tùng- 

Len- Thảo 

MIỀN 

NGUYÊN 

Mai Anh 

Hiền 

Danh Hảo Dung QUANG 

THẢO B 

Chiển 

Hoa 

24/06 Nguyễn Văn 

Chuẩn 

Nguyễn Văn Hà Linh Thƣ – 

Quỳnh 

Hải Thuý - 

Huyền 

HIẾU LINH-

HÒA 

Chúc Sim – 

Lg.Vân 

 hoa Tuấn- 

Yến 

Tuyên B(Dƣơng) 

Duyên – Nguyệt 

GIÁP, HÙNG HUỆ, HOAB, 

LANB, SINH 

Hà Hằng-

Xuân 

VÂN Tr. Hƣờng- 

Hƣờng 90- Nhàn 

HUYỀN 

THANH 

Huyền 

Hảo 

Ngà – 

Liên 

Nam Vĩnh THANH 

HẢO 

Liên 

Yến 

25/06 Nguyễn Văn Nam Trần Phƣơng Nam Dƣơng Thúy – 

Huệ 

Hùng Lanh - 

Hiền A 

TÙNG LIÊN-

HƢƠNG 

Nguyên Vân 

– Huần 

Quân Quyết- 

Nga 

Tuyên A(Trình) 

Minh A - Linh 

DŨNG, CƢỜNG VỮNG, 

LUYẾN, THANHB, QUÝ 

Việt Quỳnh-

Hƣờng 

VIỆT Vân-  Huyền  - 

Trang 

NHUNG 

HẢO 

Hoa Hoa Hạnh – 

Thu 

Nga Dinh PHƢƠNG 

THỊNH 

Dung 

Lành 

26/06 Trần Nhật Hùng  oàn Sơn Tùng Tiến Vân – Tuyết Việt Linh - 

 iệp 

HÀ THỦY-

THẢO 

Tú Chín – 

Thƣơng 

Long Trị - 

Huyền 

Trình(Tuyên B) 

Giang - Thuý 

PHONG, HẢI TRANG, 

THANHC, HƢƠNG, HÀ 

Nam Thảo-

Hiếu 

NGỌC- Hƣng 

Hƣờng 81- Phƣợng 

90- 82 

MIỀN 

DƢƠNG 

Trƣờng 

Ngọc 

Trang Tùng 

Huyền 

HÀ THẢO 

A 

Phƣơng 

Hƣơng 

27/06 Nguyễn Sỹ An Lê Hồng Hà Mạnh Thƣ – 

Trƣờng 

Hiếu Diễm - 

Thuý 

TÙNG THU-

NINH 

Hiếu C 

Lg.Vân – Dịu 

Trƣờng 

Nguyên- Hiếu 

Tuyên B(Tuyên A) 

 iểm- Hƣơng C 

THANH, HÙNG  NGA, DUY,  

HƢỜNG, THẠO 

Hùng Hằng-

Xuân 

Hiền- Duy Tùng- 

Thúy- Nhàn 

HUYỀN 

BỐN 

Huyền 

Trang 

An Hiếu Huê CHUNG 

HIỀN 

Chiển 

Thảo 

28/06  oàn Tiến Dƣơng Nguyễn Trọng 

Thức 

Linh Thúy – 

Quỳnh 

Hùng Lanh - 

Vân 

HẢI HỒNG-

PHƢỢNG 

Nguyên Vân 

– Yên 

Nam Tuấn- 

Yến 

Tuyên A(Trình) 

Hƣơng B - Duyên 

DŨNG, CƢỜNG LUYẾN, 

NGUYỆT, THANHE, LA 

Việt Quỳnh-

Hƣờng 

 ức Tr. Hƣờng- 

Len- Huyền 

NHUNG 

NGUYÊN 

Hoa Hiền Ngân Cƣơng 

Dung 

QUANG 

HẰNG 

Liên 

Yến 

29/06 Hà Văn Thành Hà  ăng  ịnh Tiến Trƣờng – 

Tuyết 

Sơn Hiền A - 

 iệp 

HÀ LINH-HÒA Tùng A Huần 

– Dịu 

Trƣờng Hạ - 

Quyết 

Tuyên B(Dƣơng) 

Ngọc – Lộc 

PHONG, HẢI LAN, HUỆ, LAN, 

HÀ 

Nam Thảo-

Dũng 

VIỆT Vân- Phƣợng 

90- Trang 

MIỀN 

DƢƠNG 

Huyền 

Hảo 

Thu Hảo Vĩnh THANH 

THẢO B 

Hòa 

Hiếu 

30/06  iều Thanh Giang Nguyễn Mạnh 

Tuyên 

Dƣơng Hảo – Huệ Việt HiềnB 

(Nga) Huyền 

TÙNG LIÊN-

HƢƠNG 

Tú Vân - 

Dung 

Long Hiếu - 

Minh 

Dƣơng(Tuyên A) 

Linh – Nguyệt 

HÙNG, BẰNG THANH, 

TRANG,  ỨC TRUNG 

Hà Hằng-

Hiền 

HƢNG Hƣờng 81- 

Hƣờng 90- Thảo 

HUYỀN 

HẢO 

Mai Anh 

Hoa 

Danh Nam Dinh PHƢƠNG 

HẢO 

Dung 

Lành 



 

Ngày/ Tháng VI SINH HUYẾT HỌC HOÁ SINH TDCN CĐHA VTTTBYT 
 

CTXH 

 

CNTT 

 

DƯỢC 

 

KSNK 

01/06 CN Huế Huế- Ngân Toàn – Nhã TÚ LAN ANH Bs Tùng Chung   ạo Th ng Quỳnh Anh  ào Thị Oanh Hà Thành Chung Thân Thị Hiền LinhB Lan Giang Ngà Khai, Hà 

02/06 BS Huyền Khuyên - Thoa Thơm – Giang TOẢN HẰNG Bs Nam Hiếu B Vũ Tƣờng Dũng  ỗ Quỳnh Dƣơng Hoàng Anh Dũng Nguyễn Thị Hƣơng Huệ Hằng Phƣợng Quỳnh Linh, Tuấn 

03/06 CN Thủy Ninh - Quang Yến – Mai NINH CƢỜNG Bs Thu Hiếu A Thƣởng Thành Hiển Nguyễn Việt Dũng Hà Thành Chung Lƣu Thị Linh Quang Cúc Giang Ngà Khai, Hà 

04/06 CN Tâm Dung - Thảo Hạnh – Vân Anh MAI DŨNG Bs Dũng Hải Quý Minh Phƣơng  ỗ Trọng  ức Hoàng Anh Dũng La Thị Hải Hƣờng Lan Phƣợng  ịnh Linh, Tuấn 

05/06 CN Hải Bs Hạnh – Oanh Quân – Lâm TRANG  ÀO Bs Thanh HA An Tuấn Nhan Nguyễn Thị Minh Huyền Hà Thành Chung Trịnh Thị Ngọc Hảo LinhB Hằng Giang Ngà  hai, Hà 

06/06 CN Hƣơng Giang - Phúc Giang – Thơm OANH QUYÊN Bs Trƣờng Vƣơng Mạnh  iền Hòa Nguyễn Minh Hồng Hoàng Anh Dũng Nguyễn Thị Yến A Huệ C c Phƣợng Quỳnh Linh, Tuấn 

07/06 CN Lịch Huế- Ngân Mai – Yến HUYỀN B HỒNG Bs Tùng Chung   ạo Th ng Hào  inh Thị Quỳnh Mai Hà Thành Chung Nguyễn Phƣơng Thảo Quang Lan Giang Ngà Khai, Hà 

08/06 CN Huế Khuyên - Thoa Nhã – Toàn HÀ THUỶ Bs Nam Hiếu B Vũ Tƣờng Hiệp  iều Ngân Hoàng Anh Dũng Vũ Thị Thu Hƣờng Hằng Phƣợng Quỳnh Linh, Tuấn 

09/06 CN Hiền Ninh - Quang Bích – Hạnh HUYỀN A OANH Bs Thu Hiếu A Thƣởng Thành Loan Hoàng Phƣơng Thảo Hà Thành Chung Nguyễn Công Dƣơng LinhB Cúc Giang Ngà Khai, Hà 

10/06 CN Thủy Dung - Thảo Lâm- Quân NGUYỆT VÂN Bs Dũng Hải Quý Minh Hiền  ào Thị Oanh Hoàng Anh Dũng Cao Thị Thọ Huệ Lan Phƣợng Quỳnh Linh, Tuấn 

11/06 CN Tuyến Toan - Oanh Toàn – Nhã XUÂN LAN ANH Bs Bắc Tân Liêm Tuấn Quỳnh Anh  ỗ Quỳnh Dƣơng Hà Thành Chung  ặng Thị Bích Thảo Quang Hằng Giang  ịnh  hai, Hà 

12/06 CN Giang B Giang - Phúc Thơm – Giang TOẢN HOA Bs Trƣờng Vƣơng Mạnh  iền Dũng Nguyễn Việt Dũng Hoàng Anh Dũng Ngô Thị Yên Hƣờng C c Phƣợng Ngà Linh, Tuấn 

13/06 BS Huyền Huế- Ngân Yến – Mai NINH HƢƠNG Bs Tùng Chung   ạo Th ng Hiển  ỗ Trọng  ức Hà Thành Chung Trần Hoàng Oanh LinhB Lan Giang Quỳnh  hai, Hà 

14/06 CN Tâm Khuyên - Thoa Hạnh – Vân Anh MAI NAM Bs Nam Hiếu B Vũ Tƣờng Phƣơng Nguyễn Thị Minh Huyền Hoàng Anh Dũng Ngô Thị Quỳnh Ngà Huệ Hằng Phƣợng Ngà Linh, Tuấn 

15/06 CN Huế Ninh - Quang Quân – Lâm OANH HỒNG Bs Thu Hiếu A Thƣởng Thành Nhan Nguyễn Minh Hồng Hà Thành Chung Nguyễn Thị Yến B Quang C c Giang Quỳnh  hai, Hà 

16/06 CN Hải Dung - Thảo Giang – Thơm HÙNG XIÊM Bs Dũng Hải Liêm Minh Hòa  inh Thị Quỳnh Mai Hoàng Anh Dũng Thân Thị Hiền Hƣờng Lan Phƣợng Ngà Linh, Tuấn 

17/06 CN Thủy Bs Hạnh – Oanh Mai – Yến HUYỀN B HẰNG Bs Bắc Tân Tinh Tuấn Hào  iều Ngân Hà Thành Chung Nguyễn Thị Hƣơng LinhB Hằng Giang Quỳnh  hai, Hà 

18/06 CN Hƣơng Giang - Phúc Nhã – Toàn TÚ OANH Bs Thanh HA An  iền Hiệp Hoàng Phƣơng Thảo Hoàng Anh Dũng Lƣu Thị Linh Huệ C c Phƣợng  ịnh Linh, Tuấn 

19/06 CN Lịch Huế- Ngân Bích – Hạnh TRANG CƢỜNG Bs Tùng Chung   ạo Th ng Loan  ào Thị Oanh Hà Thành Chung La Thị Hải Quang Lan Giang Ngà Khai, Hà 

20/06 CN Hiền Khuyên - Thoa Lâm- Quân XUÂN VÂN Bs Nam Hiếu B Vũ Tƣờng Hiền  ỗ Quỳnh Dƣơng Hoàng Anh Dũng Trịnh Thị Ngọc Hảo Hƣờng Hằng Phƣợng Quỳnh Linh, Tuấn 

21/06 CN Tuyến Ninh - Quang Toàn – Nhã OANH  ÀO Bs Bắc Hiếu A Thƣởng Thành Quỳnh Anh Nguyễn Việt Dũng Hà Thành Chung Nguyễn Thị Yến A LinhB Cúc Giang Ngà Khai, Hà 

22/06 CN Huế Dung - Thảo Thơm – Giang NINH DŨNG Bs Dũng Hải Liêm Minh Dũng  ỗ Trọng  ức Hoàng Anh Dũng Nguyễn Phƣơng Thảo Huệ Lan Phƣợng Quỳnh Linh, Tuấn 

23/06 CN Giang B Toan - Oanh Yến – Mai NGUYỆT HOA Bs Thu Tân Tinh Tuấn Hiển Nguyễn Thị Minh Huyền Hà Thành Chung Vũ Thị Thu Quang Hằng Giang Ngà  hai, Hà 

24/06 CN Thủy Giang - Phúc Hạnh – Vân Anh HÀ XIÊM Bs Dũng HA An  iền Phƣơng Nguyễn Minh Hồng Hoàng Anh Dũng Nguyễn Công Dƣơng Hƣờng C c Phƣợng Quỳnh Linh, Tuấn 

25/06 BS Huyền Huế- Ngân Quân – Lâm TOẢN QUYÊN Bs Thu Vƣơng Quý Th ng Nhan  inh Thị Quỳnh Mai Hà Thành Chung Cao Thị Thọ LinhB Lan Giang  ịnh  hai, Hà 

26/06 CN Tâm Khuyên - Thoa Giang – Thơm HUYỀN B HƢƠNG Bs Nam Hiếu B Vũ Tƣờng Hòa  iều Ngân Hoàng Anh Dũng  ặng Thị Bích Thảo Huệ Hằng Phƣợng Ngà Linh, Tuấn 

27/06 CN Hải Ninh - Quang Mai – Yến MAI LAN ANH Bs Tùng Hiếu A Thƣởng Thành Hào Hoàng Phƣơng Thảo Hà Thành Chung Ngô Thị Yên Quang C c Giang Quỳnh  hai, Hà 

28/06 CN Hƣơng Dung - Thảo Nhã – Toàn TRANG HỒNG Bs Dũng Hải Liêm Minh Hiệp  ào Thị Oanh Hoàng Anh Dũng Trần Hoàng Oanh Hƣờng Lan Phƣợng Ngà Linh, Tuấn 

29/06 CN Huế Bs Hạnh – Oanh Bích – Hạnh XUÂN THUỶ Bs Bắc Tân Tinh Tuấn Loan  ỗ Quỳnh Dƣơng Hà Thành Chung Ngô Thị Quỳnh Ngà LinhB Hằng Giang Quỳnh  hai, Hà 

30/06 CN Lịch Giang - Phúc Lâm- Quân TÚ NAM Bs Thanh HA An  iền Hiền Nguyễn Việt Dũng Hoàng Anh Dũng Nguyễn Thị Yến B Huệ C c Phƣợng Ngà Linh, Tuấn 

(Ghi chú: Các vị trí trực nếu đổi thì vẫn phải đảm bảo tiếp nhận liên hệ công việc trong ngày trực để bàn giao với người trực đổi của mình, đảm bảo công tác phối hợp liên hệ không gián đoạn) 

 
Nơi nhận: 

- Ban giám đ c; 

- Các khoa, phòng,tt; 

- Lƣu VT;  HTH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 
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